
Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

4 4

4A 4A

23 13 10 04 cá nhân ra vào cổng (19 lượt):

21A 12A 9A
Trần T Phương, thử việc từ

18/10/2018
- Đi công tác   : 18 lượt

1B 1B
Nguyễn Thanh Hiền, lý do

quên gõ kẻng giờ làm việc
Nhất trí xếp B với đơn vị

1ADN 1ADN
Cô Trần Ánh Phượng nghỉ HS

từ 08/6/2018-08/12/2018.
- Lý do cá nhân: 01 lượt

10 8 2 06 cá nhân ra vào cổng (41 lượt):

10A 8A 2A - Đi công tác     : 41 lượt

- Lý do cá nhân: 00 lượt

17 13 4 06 cá nhân ra vào cổng (09 lượt):

17A 13A 4A - Đi công tác:     04 lượt

- Lý do cá nhân: 05  lượt

4 4 03  cá nhân ra vào cổng (04 lượt):

4A 4A - Đi công tác:     03 lượt

- Lý do cá nhân: 01 lượt

19 12 7 2 cá nhân ra vào cổng (08 lượt):

17A 12A 5A - Đi công tác:     01 lượt

2B 2B
Ông Trịnh Tuấn Vũ và Bà Võ

Thị Tuyết, để xảy ra sự cố tại

Ký túc xá ngày 31/10/2018

- Lý do cá nhân: 07 lượt

8 7 1 04 cá nhân ra vào cổng (05 lượt):

8A 7A 1A - Đi công tác:     04 lượt

- Lý do cá nhân: 01 lượt

7
Phòng Khảo thí 

và ĐB CL

5
Phòng Thiết bị - 

Vật tư

6
Phòng CTCT - 

HSSV
Nhất trí xếp B với đơn vị

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ chức 

-HC-TH

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 11/2018

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ Thanh tra  - 

Pháp chế và phòng TC-HC-

TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ Thanh tra  - 

Pháp chế và phòng TC-HC-

TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng

4 2 2

3A 1A 2A

1B 1B
Huỳnh T Cẩm Hoa, tự ý bỏ

tập huấn lớp Tự đánh giá theo

điều động của trưởng đơn vị.

31 13 18 12 cá nhân ra vào cổng (37 lượt):

30A 13A 17A - Đi công tác:     32 lượt

1 ADN 1ADN
Bà  Nguyễn Thị Vãng Nghỉ 

ốm  hưởng BHXH
- Lý do cá nhân: 05 lượt

31 31 1ADN

29A 29A

1ADN 1ADN
Cô Hà Như Mai nghỉ HS từ

23/6/2018-23/12/2018.

1E 1E
GV Ng Thị Thu Hà, nghỉ

không lương T11/2018

16 16 Tổ TT-PC:

16A 16A

- GV Trần Văn Lượng: 9h34’

ngày 25/10 GV mới có mặt (9g25

Thầy Quỳnh coi lớp dùm, GV báo

khoa bị kẹt xe), TKB tiết 4 bắt đầu

lúc 9h25’).

- GV Nguyễn Thị Dinh: 7g08 ngày

16/11 GV có mặt tại lớp (TKB tiết

1 bắt đầu lúc 7g00).

26 26 Tổ TT-PC:

26A 26A

- GV Lư T Yến Vũ: 8h40’ ngày

25/10 Khoa báo GV xin vào trễ do

kẹt xe, 8h53’ GV có mặt. (TKB tiết

3 bắt đầu lúc 8h40’); ngày 07/11

GV vào lớp lúc 9g30 (TKB lúc

9g25)

- Trần Thị Hương: 7g05 ngày

12/11 GV có mặt tại lớp (TKB lúc 

11
Khoa Lý luận 

Chính trị

12
Khoa CN Cơ 

khí

9
Phòng Quản trị - 

DV

Tổ Bảo vệ:

- Ng Tiến Việt Dũng: Ngày

25.10.2018 vào Trường lúc 7g15.

10 Khoa KHCB

8
Phòng QLKH 

và HTQT

Đề nghị Trưởng đơn vị làm rõ lý

do cá nhân không chấp hành phân

công của Trưởng đơn vị thông

qua giải trình của Cô Cẩm Hoa để

TTHĐTĐ có cơ sở xem xét.



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ Thanh tra  - 

Pháp chế và phòng TC-HC-

TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng

26 26

26A 26A
Cô Lê Hồng Thái nghỉ HS từ 

26/4 - 26/10/2018

19 19

19A 19A

31 31

31A 31A

10 10

10A 10A

9 9 Tổ TT-PC:

9A 9A

- GV Phan Văn Hòa: 7g05 ngày

05/11 GV có mặt tại lớp, TKB tiết

1 bắt đầu lúc 7g00 (6g50 khoa báo

GV bị kẹt xe)

14 14

14A 14A 
Bùi Ánh Tuyết nghỉ HS từ

08/10/2018 - 26/11/2018

7 5 2

7A 5A 2A

3 2 1

3A 2A 1A

3 2 1

3A 2A 1A

3 1 2 02 cá nhân ra vào cổng (08lượt):

3A 1A 2A - Đi công tác:     04 lượt

- Lý do cá nhân: 04 lượt

21 TT Y tế

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

19 TT Thư viện

20
TT Đào tạo 

LTT

17
Khoa CN Nhiệt 

- Lạnh

18 Khoa Kinh tế

15
Khoa CN Điện - 

Điện tử

16
Khoa CN May - 

TT

13 Khoa CNTT

14
Khoa CN Động 

lực



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ Thanh tra  - 

Pháp chế và phòng TC-HC-

TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng

2 1 1 01 cá nhân ra vào cổng (01 lượt):

1A 1A 1A - Lý do cá nhân:     01 lượt

10 4 6 03 cá nhân ra vào cổng (06 lượt):

10A 4A 6A - Đi công tác:     04 lượt

- Lý do cá nhân: 02 lượt

330 Tổng hợp từ đơn vị    322A      03 ADN        04B             01E (nghỉ không lương)  

TT

1

2 Khoa đã nhắc nhở GV Chưa dạy bù

3 Khoa đã nhắc nhở GV Chưa dạy bù

4 Vũ Xuân Trường

5 Khoa đã nhắc nhở GV Chưa dạy bù

6 Nguyễn Thanh Phong

7 Khoa đã nhắc nhở GV Chưa dạy bù

8

9

Quãng Minh Đằng Khoa Động lực
Tiết 7-12, ngày 11/11, 12g30 khoa báo GV vào trễ 2 

tiết  (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12g30)

Khoa đã nhắc nhở GV

Khoa đã nhắc nhở GV

Hồ Thị Thanh Thương K.KHCB
Tiết 7-8, ngày 19/11, 12g55 Khoa báo GV xin nghỉ, 

dạy bù sau (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12g30)
K.KHCB đã nhắc nhở GV

Phạm Quang Tùng K.KHCB
Tiết 7-9, ngày 22/11, 12g45 GV mới tập trung (TKB 

tiết 7 bắt đầu lúc 12g30)
K.KHCB đã nhắc nhở GV

Lê Thanh Thuận Khoa Động lực
Tiết 4-6, ngày 03/11, 11g40 GV cho SV nghỉ  (TKB 

tiết 6 kết thúc lúc 11g50)

Trần Nhi Diễm Huỳnh K.KHCB
Tiết 7-8, ngày 16/11, 13g00 Khoa báo GV xin nghỉ, 

dạy bù sau (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12g30)

Khoa Động lực
Tiết 14-16, ngày 06/11, 18g56 GV có mặt  (TKB tiết 14 

bắt đầu  lúc 18g40)

Khoa Cơ khí
Tiết 4-6, ngày 02/11, 9g20 GV xin vào lớp trễ, 9g50 có 

mặt (TKB tiết 4 bắt đầu lúc 9g25)

Giải trình

Đặng Chí Nguyện Khoa Động lực
Tiết 13-16, ngày 24/10, 18g15 GV có mặt tại lớp (TKB 

tiết 13 bắt đầu lúc 18g00)
Khoa đã nhắc nhở GV

Nguyễn Tấn Lực Khoa Động lực
Tiết 13-16, ngày 05/11, 18g GV báo kẹt xe, cho SV 

nghỉ  (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18g00)

Tổng số CB-GV-NV

Giáo viên thỉnh giảng

Họ tên Khoa Nội dung ghi nhận

23
TT Điều hành 

và QL dữ liệu

24
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế


